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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024 

Môn Công nghệ – Lớp 4  

Thời lượng: 40 phút 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4 

CUỐI HỌC KỲ I NĂM 2023-2024 

Mạch nội dung
 Số câu và 

số điểm 

Mức 1  Mức 2  Mức 3  Tổng 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

Bài 1. Lợi ích của 

một số loại hoa, 

cây cảnh đối với 

đời sống 

Số câu 1   1   1 1 

Số điểm 1   1   1 1 

Câu số  1   7     

Bài 2: Một số loài 

hoa cây cảnh phổ 

biến 

Số câu 1      1  

Số điểm 1      1  

Câu số  2        

Bài 3. Vật liệu, 

dụng cụ trồng hoa 

và cây cảnh trong 

chậu 

Số câu 1     1 1 1 

Số điểm 1     1 1 1 

Câu số  3     9   

Bài 4. Gieo hạt và 

trồng cây hoa 

trong chậu 

Số câu 1      1  

Số điểm 1      1  

Câu số  4        

Bài 5. Trồng cây 

cảnh trong chậu 

 

Số câu    1    1 

Số điểm    1    1 

Câu số     8     

Bài 6. Chăm sóc 

hoa, cây cảnh trong 

chậu 

Số câu 1  1   1 2 1 

Số điểm 1  1   2 2 1 

Câu số  5  6   10   

TỔNG 

Số câu 5  1 2  2 6 4 

Số điểm 5  1 2  2 6 4 

Câu số  
1,2,3,4

,5  6 7,8  9,10   
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Phần I. Trắc nghiệm (6đ): Học sinh đọc kỹ câu hỏi và khoanh tròn vào đáp án đúng: 

Câu 1(1 điểm). Khi cây quang hợp sẽ tạo ra khí nào cung cấp cho hoạt động hô hấp 

của con người và động vật? 

          A. Oxygen.            B. Carbon dioxide    

         C. Oxygen và carbon dioxide        D. Hidro 

Câu 2 (1 điểm). Đặc điểm của hoa sen là: 

         A. Sống trên cạn.                  B. Nhị hoa có màu vàng.   

         C. Nở vào mùa đông.                 D. Cánh nhỏ, hình tròn. 

Câu 3 (1 điểm). Người ta thường sử dụng loại chậu nào để trồng hoa? 

         A. Chậu nhựa.                 B. Chậu gốm.  

         C. Chậu xi măng.                  D. Chậu nhựa, chậu gốm, chậu xi măng. 

Câu 4 (1 điểm). Xử lí hạt giống như thế nào? 

         A.   Ngâm hạt giống trong nước lạnh.   

         B.   Ngâm hạt giống trong nước đun sôi. 

        C.   Ngâm hạt giống trong nước ấm.   

        D.  Không cần ngâm. 

Câu 5 (1 điểm). Chăm sóc hoa, cây cảnh bằng cách: 

       A. Vệ sinh lá cây.               B. Bắt sâu cho cây.   

       C. Cắt tỉa cho cây.               D. Vệ sinh, bắt sâu, cắt tỉa.  

Câu 6 (1 điểm). Ch ng ta cần tưới nước vào những khoảng thời gian nào? 

       A.   Sáng sớm.                                 B.   Sáng sớm và chiều tối.   

       C.   Giữa trưa.                                           D.   Đêm muộn. 



 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 7 (1 Điểm). Em hãy nêu một số lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống?  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Câu 8(1 điểm). Nêu các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Câu 9 (1 điểm). Em suy nghĩ gì về “Chậu to tốt hơn chậu nhỏ”?  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................   

Câu 10(1 điểm). Theo em, tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................      

                         

 



 

 

                       HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ-  LỚP 4 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

A B D C D B 

II. Phần tự luận 

Câu 7 : Một số lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống 

- Trang trí cảnh quan 

- Làm sạch không khí 

- Cung cấp Oxygen cho con người. …. 

Câu 8. 

Các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu: 

- Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ. 

- Bước 2: Cho giá thể vào chậu. 

- Bước 3: Gieo hạt. 

- Bước 4: Tưới nước. 

Câu 9 : Em suy nghĩ về “Chậu to tốt hơn chậu nhỏ” 

- Có thể trồng cây đơn trong chậu nhỏ, hoặc trồng nhiều cây nhỏ trong chậu lớn để 

cây nhận được nhiều dinh dưỡng hơn. 

- Tuy nhiên, nếu coi trọng yếu tố nghệ thuật khi sử dụng chậu nhỏ, hãy chăm sóc cây 

tốt hơn để chắc chắn rằng cây không bị thiếu dinh dưỡng cũng như ánh sáng. 

Câu 10. 

Phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh để: 

- Gi p cây luôn tươi đẹp. 

- Gi p cây phát triển tốt. 

                         ******************************************** 



 

 

 

     NGƯỜI DUYỆT                                                 NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

 

   Phạm Thị Thu Thương                                                  Đinh Thị Hà 
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